
  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-SGDĐT 

 

          Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2026 

                                                   

THÔNG BÁO 

Về việc xin cung cấp báo giá về văn phòng phẩm  

phục vụ kỳ thi năm 2026 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày  29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

  Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ngãi có nhu cầu mua các loại 

văn phòng phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Để có cơ sở thực 

hiện quy trình mua sắm, Sở GDĐT đề nghị quý doanh nghiệp, công ty, nhà cung 

cấp có chức năng kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm xem xét, cung cấp cho 

Sở GDĐT báo giá về văn phòng phẩm để thực hiện mua sắm phục vụ cho Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT của Sở GDĐT năm 2026, với nội dung như sau: 

1. Nội dung mua sắm: Số lượng và thông số kỹ thuật từng loại văn phòng 

phẩm, chi tiết theo phụ lục đính kèm 

2. Hình thức báo giá: Trực tiếp hoặc gửi về Sở GDĐT qua địa chỉ: số 58 

Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất ngày 29/05/2025. 

Sở GDĐT Quảng Ngãi rất mong nhận được sự quan tâm của quý doanh 

nghiệp./. 

  Nơi nhận: 
- Các doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 
- Lưu: VT, TC(dta). 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-TC ngày      /5/2026  

của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi) 
 

TT 
Tên vật tư,  

ấn phẩm 

Quy cách, kích thước, 

nhãn hiệu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

mới 

Ghi chú 

I 
Ban Sao in đề 

thi 
        

1 
Bút bi xanh 

Thiên Long-027-Việt 

Nam Hộp 2   

2 Keo niêm phong 2.5f  Cuộn 220   

3 Băng keo trong 5f, 100 ya  Cuộn 750   

4 Kéo lớn Loại tốt Cái 20   

5 Kéo nhỏ Loại tốt Cái 15   

6 Hồ dán Loại khô Lốc 20   

7 Hồ dán Loại nước Lốc 20   

8 
Giấy niêm phong 

Kích thước giấy A4, 

mỏng Ram 5 
  

9 Dây buộc Loại thông dụng Cuộn 120   

10 Bấm số 10 Loại tốt, Plus mã PS 10E Cái 20   

11 Ghim bấm số 10 Loại tốt, hiệu Plus Lốc 10   

12 Bấm số 3 Loại tốt Cái 10   

13 Ghim bấm số 3 Loại tốt Lốc 2   

14 Kẹp SLECHO 
Siêu Long - Việt Nam loại 

3/4'' (19mm) 
Hộp 

15 
  

15 Kẹp SLECHO 
Siêu Long - Việt Nam loại 

2'' (51mm) 
Hộp 

15 
  

16 Dây su 333 vòng to Kg 2   

17 Vở 100 trang  Cuốn 50   

18 
Sáp đếm 

Loại thông dụng Việt 

Nam Hộp 40 
  

19 Ghim kẹp F0 PAC01 Hộp 15   

20 Dao rọc giấy Loại tốt, lớn Cái 15   

21 Bút lông màu Loại 2 đầu Hộp 15   

22 
Bút lông dầu 2 

đầu 
Thiên Long PM09-Việt 

Nam Cây 40 
  

23 Bút viết đĩa PM 04 Thiên Long Cây  30   

24 

Đĩa CD 

Maxcel MQ loại tốt có 

hộp (loại bọc riêng từng 

đĩa). Cái 30 

  

25 
Đĩa DVD 

Loại 8GB có hộp (loại 

bọc riêng từng đĩa). Cái 30 
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26 
Giấy A0 dán 

tường 

Loại thông dụng Việt 

Nam Tờ 300 
  

27 Giấy A4 Plus Ram 150 Trắng 
KT (21x29.7)cm 

Định lượng 70 

28 Giấy A3 Plus Ram 
230 Trắng 

KT (29.7x42)cm 

Định lượng 70 

II Ban Thư ký         

1 Cặp ba dây 
Loại tốt, dày 15cm Cái 30   

Loại tốt, dày 10cm Cái 60   

2 
Bút bi xanh 

Thiên Long-027-Việt 

Nam Hộp 2   

3 Sáp đếm Hiệu Salin - Việt Nam Hộp 20   

4 Hồ dán Loại khô Lốc 4   

5 Hồ dán Loại nước Lốc 4  

6 Bấm số 10 Loại tốt, Plus mã PS 10E Cái 6   

7 Ghim bấm số 10 Loại tốt, hiệu Plus Lốc 1   

8 Bấm số 3 Loại tốt Cái 2   

9 
Đĩa CD 

Maxcel MQ loại tốt có 

hộp Cái 100   

10 Đĩa DVD Loại 8GB có hộp Cái 30   

11 Ghim bấm số 3 Loại tốt Lốc 2   

12 Bút bi đỏ 
Thiên Long Sunbeam Gel 

04 loại nước 
Cây 20 

  

13 Giấy A4 Plus Ram 80 Trắng 
KT (21x29.7)cm 

Định lượng 70 

III Chấm thi     0   

1 
Bút bi đỏ 

Thiên Long-027-Việt 

Nam Cây 
500 

  

2 Bút lông màu Loại 2 đầu Hộp 10   

3 Keo niêm phong 2.5f Khai lộc Cuộn 50   

4 Băng keo trong 5f, 100 ya Khai lộc Cuộn 30   

5 Đĩa DVD Loại 8GB có hộp Cái 5   

6 Cặp 3 dây Loại 10F Cái 10   

7 Kéo lớn Loại tốt Cái 12   

8 Hồ dán Loại khô Lốc 5   

9 Hồ dán Loại nước Lốc 5   

10 Dây buộc Loại thông dụng Cuộn 10   

11 Bấm số 10 Loại tốt, Plus mã PS 10E Cái 5   

12 Ghim bấm số 10 Loại tốt, hiệu Plus Lốc 1   

13 Bấm số 3 Loại tốt Cái 5   

14 Ghim bấm số 3 Loại tốt Lốc 5   

15 
Giấy A4 Plus Ram 30 Trắng 

KT (21x29.7)cm 

Định lượng 70 
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IV Làm phách     0   

1 Bút bi đỏ 
Thiên Long Sunbeam Gel 

04 loại nước 
Cây 100 

  

2 Keo niêm phong 2.5f  Khai lộc Cuộn 40   

3 Băng keo trong 5f, 100 ya Khai lộc Cuộn 30   

4 
Đĩa CD 

Maxcel MQ loại tốt có 

hộp Cái 
20 

  

5 Dây su 333 vòng to Kg 1   

6 Giấy A4 Plus Ram 10 Trắng 
KT (21x29.7)cm 

Định lượng 70 

 


		2026-05-26T16:23:25+0700
	Nguyễn Ngọc Thái


		2026-05-26T16:35:58+0700


		2026-05-26T16:35:58+0700


		2026-05-26T16:35:58+0700


		2026-05-26T16:35:58+0700


		2026-05-26T16:35:58+0700


		2026-05-26T16:35:58+0700




